
 

 
TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG 

VĂN PHÒNG 

* 

                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                Lâm Đồng, ngày 22 tháng 11 năm 2024 

  Số 1323 - CV/VPTU  
Góp ý theo yêu cầu tại Công văn 

 số 12177-CV/VPTW,  ngày 15/11/2024 

của Văn phòng Trung ương Đảng 

 

  

                       Kính gửi:  - Các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 

                                        - Các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, 

         - Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

 

Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Trung ương Đảng tại Công văn số 12177-

CV/VPTW, ngày 15/11/2024 và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh 

ủy kính đề nghị các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng đoàn, Ban 

cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; theo chức năng, 

nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương mình, cho ý kiến góp ý về quá 

trình tham mưu và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành 

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là những khó khăn, vướng mắc cần đề 

xuất, kiến nghị với Trung ương (theo danh mục và biểu mẫu đính kèm). Văn bản 

góp ý xin gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 29/11/2024 để tổng hợp trình 

Thường trực Tỉnh ủy xem xét để báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng. 

Trân trọng ! 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

- Văn phòng UBND tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, TH.  

   
 

       PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

       

 

 

 

 

 

 

        Phạm Ngọc Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MẪU BIỂU BÁO CÁO DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CÓ KHÓ KHĂN, 

VƯỚNG MẮC 

----- 

STT 

Số ký 

hiệu/ 

Ngày ban 

hành 

Trích 

yếu 

Nội dung 

khó khăn, vướng 

mắc 

Nguyên 

nhân 

Đề xuất giải 

pháp 

I- Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  

      

      

II- Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  

      

      

III- Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  

      

      

IV- Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  

      

      

V- Thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  

      

      

VI- Các văn bản chỉ đạo khác  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG 

 

I 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

ĐẢNG 

Cơ quan chủ trì theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra 

I.1 NGHỊ QUYẾT  

1  

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về 

“Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính 

sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và 

sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở 

thành nước phát triển có thu nhập cao” 

Ban Kinh tế Trung ương 

2  

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Ban Kinh tế Trung ương 

3  

Nghị quyết số 20- NQ/TW ngày 16/6/2022 

về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới 

Ban Kinh tế Trung ương 

4  

Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về 

tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở 

đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng 

viên trong giai đoạn mới 

Ban Tổ chức Trung ương 

5  

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 

về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 

giai đoạn mới 

Ban Nội chính Trung ương 

6  

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 

về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, 

cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính 

trị trong giai đoạn mới 

Ban Tổ chức Trung ương 

7  

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 

về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

Ban Kinh tế Trung ương 

8  

Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 

về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 

chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 

mới 

Ban Kinh tế Trung ương 

9  

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 

về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước 

ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc 

Ban Dân vận Trung ương 

10  
Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 

về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
Quân ủy Trung ương 



mới 

11  

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 

về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của 

đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển 

đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn 

mới 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

I.2   

1  

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về 

đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ 

thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, 

xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

Các cơ quan tham mưu, 

giúp việc ở Trung ương 

I.3 QUY ĐỊNH  

1  
Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về 

công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 

Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương 

2  
Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về 

thi hành Điều lệ Đảng 
Ban Tổ chức Trung ương 

3  
Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về 

những điều đảng viên không được làm 

Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương 

II   

II.1   

1  

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về 

đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn 

Việt Nam trong tình hình mới 

Ban Dân vận Trung ương 

2  

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 

về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển 

bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2029, tầm 

nhìn đến năm 2045 

Ban Kinh tế Trung ương 

3  

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 

về định hướng chiến lược địa chất, khoáng 

sản và công nghiệp khoáng sảng đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Ban cán sự đảng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

4  

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị 

(khóa IX) về phát triển kinh tế xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên 

thời kỳ 2001-2010 và Kết luận số 12-

KL/TW, ngày 24/10/2011 về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW 

 

5  

Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 

của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương 

hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm 

quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng 

 

6  Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về Đảng ủy Công an Trung 



 

 
“Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an 

nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, 

chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” 

ương 

7  

Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 về 

phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những 

năm tiếp theo 

Quân ủy Trung ương 

8  

Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 

của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương 

hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm 

quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng 

Ban Kinh tế Trung ương 

9  

Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 09/01/2023 

về một số định hướng, chủ trương lớn triển 

khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của 

Đảng 

Ban Đối ngoại Trung ương 

10  

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 

về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học 

phục vụ phát triển bền vững đất nước trong 

tình hình mới 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

11  

Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 

về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ 

doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới 

Ban Kinh tế Trung ương 

12  

Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 

về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động 

của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới 

Ban Dân vận Trung ương 

II.2   

1  

Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 về việc 

nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền 

và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

2  

Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 về tiếp 

tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới 

Ban Nội chính Trung ương 

3  

Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 về đảm 

bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng 

Đảng uỷ Công an Trung 

ương 

4  

Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Ban cán sự đảng Chính phủ 

5  

Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 về 

tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và 

bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất 

Ban Tuyên giáo Trung ương 



nước phồn vinh, hạnh phúc 

6  

Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 về 

công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, 

xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân 

luồng học sinh trong giáo dục phổ thông 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

7  

Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 về đại 

hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIV của Đảng 

Các ban đảng Trung ương 

II.3   

1  

Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

2  

Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 về 

công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong 

tình hình mới 

Ban cán sự đảng Bộ Ngoại 

giao 

3  

Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 về 

việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW 

ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tội phạm trong tình 

hình mới 

Đảng uỷ Công an Trung 

ương, Bộ Công an 

4  

Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 về 

chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ 

năng động, sáng tạo vì lợi ích chung 

Ban Tổ chức Trung ương 

5  

Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022  về 

tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức 

Ban Tổ chức Trung ương 

6  

Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 về 

Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của 

Đảng đến năm 2030 

Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương 

7  

Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 về 

danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và 

tương đương của hệ thống chính trị từ Trung 

ương đến cơ sở 

Ban Tổ chức Trung ương 

8  

Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 về 

bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, 

hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

Ban Kinh tế Trung ương 

9  

Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 

 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 

2022-2026 

Ban Tổ chức Trung ương 

10  

Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về 

tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính 

cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 

Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ 



 

 

11  

Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả” 

Ban Tổ chức Trung ương 

12  

Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 về 

tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

13  

Kết luận số 62-KL/TW ngày 2/10/2023 về 

thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống 

tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Ban Kinh tế Trung ương 

14  

Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 

ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và 

công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

15  

Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 về 

phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn 

mới 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

16  

Kết luận số 71-KL/TW ngày 16/02/2024 về 

một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai 

đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng 

Ban cán sự đảng Bộ Ngoại 

giao 

17  

Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW 

ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ 

tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở 

thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 

Ban cán sự đảng Chính phủ 

18  

Kết luận số 81-KL/TW ngày 04/6/2024 về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 

khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo 

vệ môi trường 

Ban Kinh tế Trung ương 

19  

Kết luận số 82-KL/TW ngày 07/6/2024 về 

hội nhập quốc tế và đối ngoại Công an nhân 

dân đến năm 2030 và những năm tiếp theo 

Đảng ủy Công an Trung 

ương 



20  

Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW 

của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây 

dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong 

thời kỳ mới” 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

21  

Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024 về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW 

ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

22  

Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, 

ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XI “Về đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế” 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

23  

Kết luận số 93-KL/TW ngày 26/8/2024 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới cơ chế phân 

cấp quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước để 

bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung 

ương và chủ động của ngân sách địa phương, 

các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Ban cán sự đảng Bộ Tài 

chính 

II.4 QUYẾT ĐỊNH, QUY ĐỊNH  

1  

Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về 

Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính 

trị 

Ban Dân vận Trung ương 

2  
Quy định số 41-QĐ/TW ngày 01/11/2021 về 

việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ 
Ban Tổ chức Trung ương 

3  
Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 về 

công tác quy hoạch cán bộ 
Ban Tổ chức Trung ương 

4  

Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 

về quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm 

soát tài sản, thu nhập 

Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương 

5  
Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 về 

một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng 
Ban Tổ chức Trung ương 

6  
Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 

 về luân chuyển cán bộ 
Ban Tổ chức Trung ương 

7  

Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 

 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi 

phạm 

Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương 

8  

Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022

  về quản lý biên chế của hệ thống chính 

trị 

Ban Tổ chức Trung ương 

9  

Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 

 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ 

nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 

Ban Tổ chức Trung ương 



 

 

10  

Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về 

việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, 

chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống 

chính trị 

Ban Tổ chức Trung ương 

11  

Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về 

kiểm soát quyền lực và phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ 

Ban Tổ chức Trung ương 

12  

Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 về 

xin lỗi, và phục hồi quyền lợi của tổ chức 

đảng, đảng viên bị kỷ luật oan 

Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương 

13  

Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 

về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất 

lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong 

hệ thống chính trị 

Ban Tổ chức Trung ương 

14  

Quy định số 131-QĐ/TW ngày 01/11/2023 

về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám 

sát và thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt 

động thanh tra, kiểm toán 

Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương 

15  

Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 

về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy 

tố, xét xử, thi hành án 

Ban Nội chính Trung ương 

16  

Quy định số 139-QĐ/TW ngày 04/01/2024 

về quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư 

 

17  

Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 về 

thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người 

đứng đầu trong công tác cán bộ 

Ban Tổ chức Trung ương 

18  

Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về 

chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, 

đảng viên trong giai đoạn mới 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

19  

Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 về 

chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ 

năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 

Ban Tổ chức Trung ương 

20  

Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 về 

thẩm quyền của người đứng đầu trong việc 

tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới 

trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu 

hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước 

Ban Tổ chức Trung ương 

21  

Quy định số 183-QĐ/TW ngày 18/9/2024 về 

bảo vệ cơ quan, tổ chức, người thi hành công 

vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, 

thi hành án 

Ban Nội chính Trung ương 



II.5   

1  

Thông báo Kết luận số 20-TB/TW ngày 

08/9/2022 về chủ trương bố trí công tác đối 

với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư quản lý sau khi bị kỷ luật 

Ban Tổ chức Trung ương 

III   

III.1   

1  

Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 06/5/2021 về lãnh 

đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp và Đại 

hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh 

Việt Nam lần thứ VII 

Ban Dân vận Trung ương 

2  

Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 02/6/2021 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” trong tình hình mới 

Đảng đoàn Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

3  

Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong 

các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế 

Ban cán sự đảng Bộ Tư 

pháp 

4  

Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

xây dựng gia đình trong tình hình mới 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

5  

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 về tăng 

cường lãnh đạo công tác phòng, chống 

HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS 

tại Việt Nam trước năm 2030 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

6  

Chỉ thị số 08- CT/TW ngày 20/8/2021 về 

lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại 

biểu toàn quốc ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Ban Dân vận Trung ương 

7  

Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 09/9/2021 về thu 

hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động 

nước ngoài tại Việt Nam 

Ban Kinh tế Trung ương 

8  

Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác 

khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc 

Ban cán sự đảng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

9  

Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao 

hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình 

mới 

Ban Đối ngoại Trung ương 

10  

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 về 

lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội 

XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 

2028 

Ban Dân vận Trung ương 

11  Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại 



 

 
Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế 

phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 

giao 

12  

Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 10/8/2022 về lãnh 

đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt 

Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

Ban Dân vận Trung ương 

13  

Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 về 

tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

14  

Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 về 

phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác giám sát, phản biện xã hội của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh 

Ban Dân vận Trung ương 

15  

Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài 

Ban Kinh tế Trung ương 

16  

Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 về tiếp 

tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

17  

Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh 

đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 

cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 

2029 

Ban Dân vận Trung ương 

18  

Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình 

hình mới 

Đảng uỷ Công an Trung 

ương 

19  

Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 về 

tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất 

lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình 

mới 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

20  

Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 về 

công tác tuyên truyền miệng trong tình hình 

mới 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

21  

Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 về tiếp 

tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình 

hình mới 

Ban Kinh tế Trung ương 

22  

Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không 

Ban cán sự đảng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn 



báo cáo, không theo quy định và phát triển 

bền vững ngành thuỷ sản 

23  

Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới 

Ban Kinh tế Trung ương 

24  

Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10/7/2024 về đổi 

mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá nông nghiệp, nông thôn 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

25  

Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 30/7/2024 về đẩy 

mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm 

tiếp theo 

Ban cán sự đảng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

III.2   

1  

Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 

25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng 

cháy, chữa cháy 

Đảng ủy Công an Trung 

ương 

2  

Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 

07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác 

phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 

Ban Nội chính Trung ương 

3  

Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội 

Ban Kinh tế Trung ương 

4  

Kết luận số 09-KL/TW ngày 09/7/2021 về 

xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán 

bộ, đảng viên 

Ban Tổ chức Trung ương 

5  

Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 về 

tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán 

bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các 

ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công 

tác kiểm tra, giám sát của Đảng 

Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương 

6  

Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 

08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình 

hình mới 

Ban Dân vận Trung ương 

7  

Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về 

định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2030 

Ban cán sự đảng Chính phủ 

8  Kết luận số 51-KL/TW về công tác tôn giáo Ban Dân vận Trung ương 



 

 

9  

Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 về 

tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW 

ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục 

phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh 

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ 

Ban Dân vận Trung ương 

10  

Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 về tổ 

chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi 

Việt Nam 

Ban Dân vận Trung ương 

11  

Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 

12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng 

Ban Kinh tế Trung ương 

12  Kết luận số 63-KL/TW về công tác tôn giáo Ban Dân vận Trung ương 

13  

Kết luận số 86-KL/TW ngày 10/7/2024 về 

phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và 

Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới 

Ban Tuyên giáo Trung ương 

III.3 QUY ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH  

1  
Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 về 

Trường Chính trị chuẩn 

Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh 

2  

Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 về 

chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ 

máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Ban Nội chính Trung ương 

3  

Quy định số 86-QĐ/TW ngày 28/10/2022 về 

nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý 

đảng viên ở nước ngoài 

Ban Tổ chức Trung ương 

4  

Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 

về quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ 

luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật 

đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ 

sở 

Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương 

5  

Quy định số 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 về 

luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra 

Đảng 

Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương 

6  

Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 

về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao 

nhiệm vụ ở Trung ương 

Ban Dân vận Trung ương 

7  

Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 

về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công 

tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập 

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc Trung ương, 

các cấp ủy cấp trên trực tiếp 

của tổ chức cơ sở đảng 



8  

Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

bộ máy cơ quan chuyên trách, tham mưu, 

giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung 

ương. 

Ban Tổ chức Trung ương 

9  

Quy định số 138-QĐ/TW ngày 01/12/2023 

về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công 

tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan 

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc Trung ương, 

các cấp ủy cấp trên trực tiếp 

của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ 

quan 

10  

Quy định số 146-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan 

hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng 

cấp tỉnh 

Ban Tổ chức Trung ương 

11  

Quy định số 162-QĐ/TW ngày 29/5/2024 về 

chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác 

của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần 

chúng 

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc Trung ương, 

các cấp ủy cấp trên trực tiếp 

của tổ chức cơ sở đảng 

trong cơ quan hội 

III.4 HƯỚNG DẪN  

1  
Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về 

một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng 
 

2  

Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 

thực hiện một số nội dung Quy định số 22-

QĐ/TW ngày 30/7/2021 về công tác kiểm tra, 

giám sát, kỷ luật của Đảng 

Ủy ban Kiểm tra Trung 

ương 

3  

Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 

về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng 

bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc 

trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng 

theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên 

Ban Tổ chức Trung ương 

_____ 
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